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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA LUẬT  

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Mã học phần:  71LAWS40342 Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71LAWS40342_01,02,03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có 

Chỉ sử dụng tài liệu 

giấy 

☐ Không 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (10 câu x 0,5 điểm/câu)  

Văn bằng bảo hộ của đối tượng nào sau đây cần thực hiện thủ tục “duy trì hiệu lực” mỗi năm? 

A. Sáng chế 

B. Kiểu dáng công nghiệp 

C. Nhãn hiệu 

D. Tên thương mại 

ANSWER: A 

 

Đâu là Quy trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp? 

A. Tiếp nhận đơn - Thẩm định hình thức - Công bố đơn - Thẩm định nội dung - Cấp, từ chối 

cấp văn bằng 

B. Công bố đơn - Thẩm định hình thức - Thẩm định nội dung - Cấp văn bằng 

C. Tiếp nhận đơn - Công khai đơn - Thẩm định hình thức - Công bố đơn - Thẩm định nội 

dung - Cấp, từ chối cấp văn bằng 

D. Tiếp nhận đơn - Công bố đơn - Thẩm định hình thức - Thẩm định nội dung - Cấp, từ chối 

cấp văn bằng 

ANSWER: A 

 

Hiện tượng “quyền của người sử dụng trước” tồn tại ở quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng 

nào sau đây?  

A. Sáng chế 

B. Nhãn hiệu 

C. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 

D. Quyền tác giả 

ANSWER: A 

 

Đối tượng nào sau đây có thể được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?  
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A. Ki-ốt bán hàng lưu động 

B. Hình dạng thiết kế pháo hoa 

C. Xe ô tô mô hình Mercedes thu nhỏ 

D. Quả dưa hấu tạo hình vuông 

ANSWER: A 

 

Huyện X. thuộc tỉnh Y. nổi tiếng với những sản phẩm đồ gỗ, đồ gốm, vải dệt thủ công đặc 

trưng từ những làng nghề truyền thống trong huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh Y. muốn có phương 

án đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho dấu hiệu có thể gắn lên chung cho tất cả các loại sản 

phẩm đặc thù này, nhằm khẳng định chất lượng và quảng bá đặc sản địa phương. Hãy tư vấn 

phương án đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp cho trường hợp này. 

A. Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận  

B. Đăng ký sáng chế quy trình sản xuất các sản phẩm đặc thù 

C. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

D. Đăng ký bí mật kinh doanh 

ANSWER: A 

 

Công ty N. vừa thiết kế mẫu bao bì hộp bánh độc đáo với các dấu hiệu bao gồm logo công ty, 

tên sản phẩm và các hình vẽ trang trí bắt mắt rất nổi bật trên hộp bánh. Công ty N. muốn bảo 

hộ độc quyền mẫu thiết kế này, và mong muốn sau này cho dù Công ty không sử dụng mẫu 

bao bì đó nữa thì cũng không ai được quyền sản xuất mẫu hộp tương tự để tránh gây nhầm 

lẫn cho người tiêu dùng.  

Hòi đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào sau đây là phù hợp nhất với nguyện vọng nêu trên để 

Công ty N. có thể đăng ký bảo hộ đối với thiết kế hộp bánh của mình? 

A. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho mặt trước của bao bì hộp bánh. 

B. Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho bao bì hộp bánh. 

C. Đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là hình thức thể hiện hộp bánh. 

D. Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh cho cách trang trí, sản xuất bao bì hộp bánh. 

ANSWER: A 

 

Công ty TNHH NNM đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế đối với sản phẩm máy 

lọc nước. Trong thời hạn bảo hộ, Công ty NNM phát hiện Công ty MA có hành vi sử dụng 

sáng chế máy lọc nước trên trùng với đối tượng đã đăng ký bảo hộ trong Bằng độc quyền 

sáng chế. Công ty NNM đã nhiều lần gửi thư thông báo về việc sử dụng trái pháp luật đối 

tượng trên cho Công ty MA và yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm nhưng Công ty MA vẫn 

tiếp tục sử dụng, kinh doanh rộng rãi trên thị trường. Sáu tháng sau, Công ty NNM khởi kiện 

tại Tòa án có thẩm quyền, yêu cầu Công ty MA phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, lúc này 

văn bằng bảo hộ sáng chế của Công ty NNM đã hết thời hạn hiệu lực.  

Hỏi: Công ty NNM có quyền khởi kiện hành vi xâm phạm của Công ty MA trong trường hợp 

trên không và lý do vì sao?  

A. Có quyền khởi kiện vì hành vi của Công ty MA xâm phạm quyền của chủ sở hữu trong 

thời hạn văn bằng bảo hộ còn hiệu lực 

B. Có quyền khởi kiện nếu Công ty NNM hoàn tất thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ  

C. Không có quyền khởi kiện vì văn bằng bảo hộ đã hết hiệu lực  

D. Không có quyền khởi kiện vì Công ty NNM không có đủ bằng chứng  

ANSWER: A 
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Công ty dược phẩm T. vừa nộp đơn đăng ký sáng chế dược phẩm tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt 

Nam ngày 24/6/2023 (đến nay chưa có kết quả thẩm định cuối cùng). Đến tháng 3/2025, Công 

ty T. phát hiện Công ty dược phẩm N. (mới được thành lập vào tháng 8/2024) đang sản xuất 

và kinh doanh đúng loại thuốc là sáng chế dược phẩm được Công ty T. nộp đơn nêu trên. Hỏi 

Công ty T. có thể thực hiện hành động gì ở thời điểm này? 

A. Sử dụng “quyền tạm thời đối với sáng chế” để gửi thông báo đến Công ty N. về việc đã 

nộp đơn đăng ký sáng chế từ ngày 24/6/2023 đối với dược phẩm mà Công ty N. đang sản 

xuất, kinh doanh. 

B. Sử dụng “quyền tạm thời đối với sáng chế” để gửi thông báo đến Công ty N. yêu cầu ngừng 

sản xuất, kinh doanh loại thuốc là sáng chế dược phẩm của Công ty T. 

C. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân cáo buộc Công ty N. có hành vi xâm phạm sáng chế được 

bảo hộ của Công ty T.  

D. Yêu cầu Công ty N. trả tiền đền bù vì đã có hành vi sử dụng sáng chế dược phẩm của Công 

ty T. mà không xin phép. 

ANSWER: A 

 

Công ty S. là chủ sở hữu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đối với “xe điện” từ năm 

2015. Đến năm 2020, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nêu trên của Công ty S. hết thời 

hạn và Công ty S. không tiến hành gia hạn do không còn nhu cầu sản xuất, kinh doanh mẫu 

“xe điện” nêu trên. Tháng 3/2025, Công ty S. phát hiện trên thị trường có sản phẩm “xe điện” 

với thiết kế giống y hệt mẫu xe điện mà Công ty S. từng độc quyền kinh doanh. Hỏi Công ty 

S. có thể làm gì trong trường hợp này? 

A. Không thể làm gì do bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp “xe điện” của Công ty S. đã 

hết hiệu lực. 

B. Khởi kiện các chủ thể kinh doanh đang kinh doanh sản phẩm “xe điện” với thiết kế mà 

Công ty S. được cấp bằng độc quyền. 

C. Yêu cầu cơ quan quản lý thị trường tịch thu toàn bộ sản phẩm “xe điện” với thiết kế giống 

mẫu xe Công ty S. được cấp bằng độc quyền trước đây và yêu cầu xử lý vi phạm hành chính. 

D. Gửi Thư khuyến cáo yêu cầu các chủ thể đang kinh doanh sản phẩm “xe điện” nêu trên để 

yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. 

ANSWER: A 

 

LH Production là đơn vị sản xuất phim điện ảnh, sử dụng ca khúc “Gánh mẹ” mua bản quyền 

từ nhạc sỹ Q. Hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền, nhạc sỹ Q có Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền tác giả do Cục Bản quyền cấp. Sau khi bộ phim lên sóng, ông N phát hiện lời 

thơ trong ca khúc là của ông N. Do đó, ông N khởi kiện nhạc sỹ Q và LH Production tại Tòa 

án.  

Hỏi: Nhận định nào sau đây là đúng?  

A. Ông N có thể thắng kiện nếu chứng minh được mình viết lời thơ trước nhạc sỹ Q  

B. Ông N thua kiện vì nhạc sỹ Q đã được Cục Bản quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả  

C. Ông N phải đợi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của nhạc sỹ Q hết hiệu lực mới 

được khởi kiện  

D. Ông N là tác giả của phần lời thơ và giai điệu của ca khúc  

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (tổng số câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi) (3 câu, tổng 5 điểm) 

Câu hỏi 1: (1 điểm) 
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Nhận định sau đúng hay sai? Nêu cơ sở pháp lý và giải thích ngắn gọn. 

“Điều kiện để tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả là phải đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu 

tiên”. 

 

Câu hỏi 2: (1 điểm) 

Anh/Chị hãy đánh giá khả năng bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu đối với dấu hiệu “hình tam 

giác màu xanh trơn” đăng ký cho sản phẩm sữa. Nêu cơ sở pháp lý và giải thích ngắn gọn. 

(Giả định các dấu hiệu này chưa từng được sử dụng trên thực tế, và không có nhãn hiệu trùng 

hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn được nộp đơn trước). 

 

Câu hỏi 3: (3 điểm) 

Công ty Cổ phần Điện máy V. dự định cho ra mắt dòng sản phẩm bóng đèn mới với thiết kế 

hình kim cương chưa từng có trên thị trường, trên bóng đèn có hình logo của Công ty Cổ phần 

Điện máy V., tên sản phẩm “Dia-shining”; bóng đèn này có hộp đựng với các dấu hiện in trên 

vỏ hộp bao gồm: logo Công ty Cổ phần Điện máy V., tên sản phẩm “Dia-shining”, câu slogan 

“Mang ánh sáng đến khắp muôn nơi” và hình ảnh mẫu bóng đèn minh họa.  

Anh/Chị hãy tư vấn cho Công ty Cổ phần Điện máy V. về các nội dung sau: 

a) Những yếu tố nào trên bộ sản phẩm bóng đèn và vỏ hộp nêu trên có thể đăng ký bảo 

hộ nhãn hiệu? (2 điểm) 

b) Công ty V. cần lưu ý vấn đề gì để đảm bảo việc đăng ký bảo hộ hiệu quả đối với kiểu 

dáng công nghiệp là bóng đèn nêu trên? (1 điểm) 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 10 ANSWER: A 0.5/câu  

II. Tự luận 5.0  

Câu 1 Sai 

(Ghi “Đúng/Sai” không tính điểm) 

0.25  

CSPL: khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 

2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 

2022. 

0.25 

 

 

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền tác giả: 

“Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm 

được sáng tạo và được thể hiện dưới một 

hình thức vật chất nhất định, không phân biệt 

nội dung, chất lượng, hình thức, phương 

tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, 

đã đăng ký hay chưa đăng ký”. Do đó, việc 

nộp đơn đầu tiên không phải là cơ sở, điều 

kiện để xác lập quyền tác giả. 

0.5 

Câu 2 Không có khả năng bảo hộ. 0.25   

Do hình tam giác là dấu hiệu hình phổ thông, 

không có khả năng phân biệt, không đáp ứng 

điều kiện bảo hộ.  

0.5   
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Cơ sở pháp lý: điểm a khoản 4 Điều 26 

Thông tư 23/2023/TT-BKHCN 

0.25   

Câu 3 a) Có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các yếu 

tố sau: 

- Logo Công ty Cổ phần Điện máy V. 

 

 

0.5  

 

- Dấu hiệu chữ “Dia-shining” . 0.5   

- Dấu hiệu chữ “Dia-shining” kết hợp câu 

slogan “Mang ánh sáng đến khắp muôn nơi”. 

(Trả lời “dấu hiệu câu slogan “Mang ánh 

sáng đến khắp muôn nơi” không được tính 

điểm) 

0.5   

- Toàn bộ dấu hiệu thể hiện ở mặt trước của 

vỏ hộp bóng đèn.  

(Trả lời “dấu hiệu hình bóng đèn” không 

được tính điểm) 

0.5   

Câu 3 b) Lưu ý không bộc lộ bất cứ hình ảnh nào của 

bóng đèn dưới mọi hình thức, không tiến 

hành sản xuất, kinh doanh, buôn bán sản 

phẩm bóng đèn này trước thời điểm nộp đơn 

đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho 

bóng đèn 

0.5   

để đảm bảo tính mới của kiểu dáng công 

nghiệp theo quy định tại Điều 63 và Điều 65 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009, 2019, 2022). 

0.5   

Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 
   

  ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê 

                   ThS. Đinh Lê Oanh 

 

 


